Chủ đề:  VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
* Quy mô:

- Gồm 6 tỉnh thành phố: Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu.
- Diện tích: 23550 km2 chiếm 7% so cả nước.

- Dân số: 10,9 triệu (2002) chiếm 13% .

I) Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ:

- Vị trí giới hạn:
· Tiếp giáp:

· Phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia

· Phía Đông và Đông Bắc giáp Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

· Phía Nam giáp biển Đông

· Phía Tây Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

*  Ý nghĩa:
- Là cầu nối giữa Tây Nguyên với đồng bằng sông Cửu Long, giữa đất liền với biển Đông giàu tiềm năng và với các nước khác trên thế giới.

- Là đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội của các tỉnh phía Nam với cả nước và Quốc tế qua mạng lưới các loại hình giao thông.

II) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Vùng có nhiều điều kiện tự nhiên và tài nguyên thuận lợi để phát triển kinh tế cả trên đất liền và trên biển (bảng31.1 SGK).
· Thuận lợi:

· Nhiều tài nguyên để phát triển kinh tế

· Địa hình thoải có độ cao trung bình là mặt bằng xây dựng và canh tác tốt.

· Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm thích hợp trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả…

· Đất đai có hai loại chủ yếu là đất bazan và đất xám trên phù sa cổ thích hợp trồng cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu: cao su, cà phê, điều, thuốc lá, mía đường, rau quả…

· Sông ngòi: Hệ thống sông Đồng Nai (sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé) có giá trị thủy lợi, thủy điện.

· Vùng biển nhiều hải sản, nhiều dầu khí ở thềm lục địa.

· Khó khăn: Mùa khô kéo dài thiếu nước tưới tiêu, ít khoáng sản chỉ có dầu khí, diện tích rừng eo hẹp. Môi trường ô nhiễm…
III) Đặc điểm dân cư, xã hội:
· Đông dân, mật độ dân số khá cao, tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đông dân nhất cả nước.

· Thuận lợi:

· Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, người lao động có tay nghề cao, năng động.

· Nhiều di tích lịch sử, văn hoá có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch.

· Khó khăn: Lao động từ nơi khác đến nhiều nên dân số tăng cao gây sức ép dân số đến các đô thị trong vùng.
IV) Tình hình phát triển kinh tế

1) Công nghiệp:

* Trước 1975: 

- Công nghiệp phụ thuộc vào nước ngoài

- Chỉ phát triển 1 số ngành: sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm, tập trung chủ yếu ở Sài Gòn, Chợ Lớn.

* Từ 1975 -> nay:

- Công nghiệp - xây dựng tăng tưởng nhanh chiếm tỉ tọng lớn trong cơ cấu GDP của vùng: 59,3% (2002)

- Cơ cấu sản xuất cân đối gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

- Một số ngành công nghiệp hiện đại đã được hình thành, trên đà phát triển: Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

- Có các trung tâm công nghiệp lớn: TP Hồ Chí Minh ( 50%), Biên Hòa, Vũng Tàu.

2) Nông nghiệp:

- Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước.

- Cả cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả đều phát triển mạnh. Đặc biệt là: Cao su, hồ tiêu, điều, mía đường, đậu tương, thuốc lá và các loại cây ăn quả nổi tiếng. 

- Chăn nuôi: 

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng công nghiệp.

+ Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đã mang lại nguồn lợi lớn.

3) Dịch vụ:

- Dịch vụ rất đa dạng: Gồm nhiều hoạt động dịch vụ như thương mại, giao thông vận tải, du lịch…

- Tỉ trọng các loại hình dịch vụ có nhiều biến động. TP HCM là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ và của cả nước, và luôn dẫn đầu về hoạt động xuất nhập khẩu của vùng.

- Đông Nam Bộ có sức hút mạnh với nguồn đầu tư của nước ngoài chiếm 50,1% so với cả nước.

V) Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Các trung tâm kinh tế: TP HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu => Tam giác kinh tế mạnh của vùng ĐNB và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

+ Quy mô: Gồm 7 tỉnh thành, diện tích 28.000 km2, dân số12,3 triệu người (2002).

+ Có vai trò quan trọng đối với ĐNB, các tỉnh phía Nam và với cả nước.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
 1/ Em hãy cho biết ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ?
2/ Tại sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đối với lao động cả nước?

3/ Cho biết thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Đông Nam Bộ?
4/ Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 5 kể tên các đô thị ở vùng Đông Nam Bộ? Cho biết tp Hồ Chí Minh là đô thị loại gì?

5/ Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 28 và 29 Nêu các ngành công nghiệp trong các trung tâm công nghiệp: tp Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một?

6/ Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 28 và 29 cho biết sự phân bố các cây công nghiệp lâu năm như: cá phê, cao su, điều, tiêu ở vùng Đông Nam Bộ? Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ?

7/ Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 28 và 29 nêu các địa diểm du lịch ở Đông Nam Bộ?

8/ Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 (đơn vị %)
	Nông lâm ngư nghiệp
	Công nghiệp xây dựng
	Dịch vụ

	1,7
	46,7
	51,6


Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện Cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và nhận xét

9/ Dựa vào bảng 33.4 (SGK trang 123), hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 và rút ra nhận xét.

Lời giải:
      + Xử lý số liệu:

Tỉ trọng diện tích dân số GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 (%)

	
	Diện tích
	Dân số
	GDP

	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	39,3
	39,3
	65,0

	Ba vùng kinh tế trọng điểm
	100,0
	100,0
	100,0
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Biểu đồ: Tỉ trọng, diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002.

- Nhận xét:

      + Trong ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 39,3% diện tích, 39,3% dân số nhưng chiếm tới 65% giá trị GDP.

      + Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà với các tỉnh phía Nam và cả nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ (Được chụp từ tập bản đồ địa lí 9 trang 28, 29)
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Bản đồ Dân số Việt Nam (Được chụp từ tập bản đồ địa lí 9 trang 5)
Lưu ý: Mọi thắc mắc và nộp bài xin liên hệ
Cô Trần Thị Thu Liễu

Mail: 80tranthithulieu@gmail.com
Thông qua enetviet

Số điện thoại 0338080678

Masenger: Phuhaotran

Gặp trực tiếp tại trường vào thứ 2, 4, 6 từ 8g30 đến 10g
PHIẾU KIỂM TRA
Họ và tên: …………………………………..

Lớp: …………………………………………
	ĐIỂM


	Lời phê của Giáo viên

	
	


Câu 1: Cho biết thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Đông Nam Bộ? (2 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 5 kể tên các đô thị ở vùng Đông Nam Bộ? Cho biết tp Hồ Chí Minh là đô thị loại gì? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 28 và 29 Nêu các ngành công nghiệp trong các trung tâm công nghiệp: tp Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một? (2 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 28 và 29 cho biết sự phân bố các cây công nghiệp lâu năm như: cá phê, cao su, điều, tiêu ở vùng Đông Nam Bộ? Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ? (2 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 
(đơn vị %) (3 điểm)
	Nông lâm ngư nghiệp
	Công nghiệp xây dựng
	Dịch vụ

	1,7
	46,7
	51,6


Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện Cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và nhận xét

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết

